
Phụ lục I

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /3/2025 của UBND huyện Mường Tè)
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I  Phổ cập giáo dục, xõa mù chữa

1 - Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm
non cho trẻ 5 tuổi xã 14 14,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
Tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu
học mức độ 2 trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung
học cơ sở mức độ 1 trở lên

% 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫

3 Tỷ lệ xã, đạt phổ cập GDTH mức độ 2 % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫

4 Tỷ lệ xã, đạt phổ cập GDTH mức độ 3 % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫

5 Tỷ lệ xã, đạt phổ cập GDTHCS mức độ 1 % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫

6 Tỷ lệ xã, đạt phổ cập GDTHCS mức độ 2 trở lên % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ₫

7 Tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi từ 15 - 60 % 98,5 98,0 99,8 ₫ 98,0 98,0 98,0 99,0 98,0 96,0 96,0 ₫ 96,0 98,0 ₫ 99,8 99,8 98,0 ₫ 97,0 

8 Tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi từ 15 - 60 ở
vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số % 98 97,5 99,8 ₫ 97,5 97,5 97,5 99,0 98,0 95,0 95,0 ₫ 96,0 96,0 ₫ 99,8 99,8 97,5 ₫ 97,0 

9 Tỷ lệ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 % 50 71,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

II Tỷ lệ huy động

1 Tỷ lệ học sinh nhà trè đến trường % 35 35,0 37,0 37,0 35,0 35,0 36,5 35,0 34,0 34,0 34,0 32,5 36,5 35,0 35,5 33,0

2 Tỷ lệ học sinh mẫu giáo đến trường % 99,8 99,8 99,9 ₫ 99,9 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,7 ₫ 99,8 99,7 ₫ 99,9 99,8 99,8 ₫ 99,7 

3 Tỷ lệ tỷ lệ học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường % 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học % 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6 Tỷ lệ học sinh chuyển cấp tư tiểu học lên THCS % 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 99,0

6 Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở đến trường % 97 97,0 99,0 99,0 98,5 98,0 98,5 98,5 94,0 95,0 96,0 90,0 98,5 98,0 98,0 97,0

7 Tỷ lệ học sinh THCS học 2 buổi/ngày % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS % 95 99,7 100,0 99,7 100,0 99,5 99,7 99,7 99,5 99,5 99,5 99,5 99,8 100,0 100,0 99,7

Tỷ lệ học sinh chuyển cấp lên học THPT và các trình độ
khác % 70 70,0 90,0 80,0 75,0 70,0 80,0 75,0 50,0 45,0 78,8 40,0 75,0 75,0 75,0 71,0

9 Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trung học phổ thông đến
trường % 60 60,0 80,0 67,5 65,0 62,0 62,0 60,1 50,0 49,5 50,0 48,5 64,0 63,0 60,0 58,5

10 Tỷ lệ học sinh tốt nghiêp THPT % 96 99,5 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 99,0

II Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Cấp mầm non % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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 - Cấp Tiểu học % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 - Cấp Trung học cơ sở % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 - Cấp Trung học phổ thông % 100 100,0 100,0 100,0

 - Trung tâm giáo dục thường xuyên % 100 100,0 100

III  Tổng số trường học Trường 39 5 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 

 Trong đó: + Trường phổ thông Dân tộc nội trú  tỉnh,
huyện  Trường 2 2 1 1

 - Trường mầm non  Trường 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 - Trường phổ thông tiểu học  Trường 7 7 1 1 1 1 1 1 1

 - Trường phổ thông cơ sở (cấp 1; 2)  Trường 8 8 1 1 1 1 1 1 2

 - Trường trung học cơ sở (cấp 2)  Trường 7 7 1 1 1 1 1 1 1

 - Trường trung học phổ thông (cấp 3 + các trường Phổ
thông dân tộc nội trú huyện)  Trường 3 3 2 1

 - Trung tâm GDNN - GDTX  Trường 1 1 1

Tỷ lệ trường được xây dựng kiên cố % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

IV Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 36 4 2 2 2 3 2 3 3 1 1 4 3 3 3

 - Cấp mầm non % 80 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 - Cấp Tiểu học % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100

 - Cấp Trung học cơ sở % 80 80,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 - Cấp Trung học phổ thông % 80 100,0 100 100

V Tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   + Cấp mầm non % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   + Cấp Tiểu học % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   + Cấp Trung học cơ sở % 100 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   + Cấp Trung học phổ thông % 100 100,0 100 100

   + Trung tâm GDNN - GDTX % 100 100,0 100
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Phụ lục II
Nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Mường Tè
(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /3/2025 của UBND huyện Mường Tè)

TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ
trì

Cơ quan phối
hợp

Thời gian thực
 hiện

1

Tổ chức tuyên truyền Quyết định số 1705/QĐ- TTg ngày 31/12/2024 của
Thủ  tướng  Chính  phủ;  Kế  hoạch  triển  khai,  thực  hiện  Quyết  định  số
1705/QĐ-TTg của  Bộ Giáo  dục  và  Đào tạo,  Ủy ban  nhân  dân  tỉnh  Lai
Châu.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

UBND các xã,
thị trấn 2025

2

Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng và Kế hoạch của
Bộ giáo dục và Đào tạo về chương trình tăng cường cơ sở vật chất cho giáo
dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2026 - 2035 bảo đảm điều kiện tối
thiểu thực hiện chương trình. Đồng thời, tích hợp các mục tiêu tăng cường
cơ sở vật chất trường, lớp học vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp
tục đầu tư xây dựng các trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Phòng Kế hoạch
- Tài Chính;

UBND các xã,
thị trấn

2025

3

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường huy động và thu hút
các nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích
cộng đồng, xã hội tham gia phát triển giáo dục, nhất là đầu tư phát triển các
loại hình cơ sở giáo dục tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

UBND các xã,
thị trấn 2025

4 Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá Chiến lược phát triển giáo dục đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Các cơ quan,
ban, ngành, đoàn
thể ; UBND các

xã, thị trấn

Định kỳ 05 năm,
10 năm

5 Kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2026 - 2030.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

UBND các xã,
thị trấn 2026
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6 Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2026 -
2030 trên địa bàn huyện Mường Tè.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

UBND các xã,
thị trấn 2026

7
Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học
cơ sở giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn huyện
Mường Tè.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

UBND các xã,
thị trấn

Năm 2026 (sau
khi có hướng

dẫn của cấp trên)

8 Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn
2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Các cơ quan,
ban, ngành, đoàn
thể; UBND các

xã, thị trấn

Năm 2026 (sau
khi có hướng

dẫn của cấp trên)

9 Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Các cơ quan,
ban, ngành, đoàn
thể; UBND các

xã, thị trấn

Năm 2026 (Sau
khi có hướng

dẫn của cấp trên)

10 Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục thường xuyên đa dạng về nội
dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Các cơ quan,
ban, ngành, đoàn
thể; UBND các

xã, thị trấn

Năm 2026 (sau
khi có hướng

dẫn của cấp trên)

11 Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển và bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân
tộc giai đoạn 2030 - 2045.

Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Các cơ quan,
ban, ngành, đoàn
thể; UBND các

xã, thị trấn

Năm 2026 (sau
khi có hướng

dẫn của cấp trên)

TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ
trì

Cơ quan phối
hợp

Thời gian thực
 hiện
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Ghi
chú

Nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Mường Tè

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /3/2025 của UBND huyện Mường Tè)
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